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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 87/2015/QH13 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LUẬT  
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI 

VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

 
Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của 
Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; 
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, cơ quan, tổ chức và cá 
nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp 
luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc 
yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. 

2. Chủ thể giám sát bao gồm Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân 
dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

3. Giám sát tối cao là việc Quốc hội theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp, luật, 
nghị quyết của Quốc hội và xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm 
quyền xử lý. Giám sát tối cao được thực hiện tại kỳ họp Quốc hội. 

4. Giám sát chuyên đề là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá vấn 
đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân 
theo Hiến pháp và pháp luật. 



 
 CÔNG BÁO/Số 1239 + 1240/Ngày 28-12-2015 33 
 

5. Giám sát của Quốc hội bao gồm giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại 
biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.  

6. Giám sát của Hội đồng nhân dân bao gồm giám sát của Hội đồng nhân dân 
tại kỳ họp, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 
nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân. 

7. Chất vấn là việc đại biểu Quốc hội nêu vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ 
tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác 
của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; đại biểu Hội đồng nhân dân nêu vấn đề 
thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên khác của Ủy ban 
nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp và yêu cầu những người này trả 
lời về trách nhiệm của mình đối với vấn đề được nêu.  

8. Giải trình là việc cơ quan, cá nhân hữu quan giải thích, làm rõ trách nhiệm 
của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo yêu cầu của 
chủ thể giám sát quy định tại Luật này. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động giám sát  
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.  
2. Bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả.  
3. Không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

chịu sự giám sát.  
Điều 4. Thẩm quyền giám sát của Quốc hội 
1. Thẩm quyền giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng 

dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội 
được quy định như sau: 

a) Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quốc hội; giám sát tối cao hoạt động của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng bầu cử quốc 
gia, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập; giám sát tối cao 
văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Tổng Kiểm toán nhà nước; giám sát tối cao nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban 
thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
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với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

b) Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị 
quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; giám 
sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập, Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà 
nước; giám sát nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư liên tịch 
giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh; giúp Quốc hội tổ chức thực hiện quyền giám sát tối cao theo sự phân 
công của Quốc hội; 

c) Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình giám sát việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 
pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của 
Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập; giám sát văn 
bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm 
toán nhà nước; giám sát nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa 
án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư liên 
tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thuộc lĩnh vực Hội đồng dân 
tộc, Ủy ban phụ trách; giúp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện quyền 
giám sát theo sự phân công của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

d) Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn và tổ chức để 
đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát tại địa phương; tham 
gia giám sát với Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại địa phương;  

đ) Đại biểu Quốc hội chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; 
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trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát văn bản quy phạm pháp 
luật, việc thi hành pháp luật; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 
của công dân; tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại các bộ, ngành, địa phương khi có yêu cầu.  

2. Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân 
tộc, Ủy ban của Quốc hội tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khác. 

Điều 5. Thẩm quyền giám sát của Hội đồng nhân dân  
1. Thẩm quyền giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân 

dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu 
Hội đồng nhân dân được quy định như sau: 

a) Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa 
phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; giám sát 
hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và Ban của Hội 
đồng nhân dân cấp mình; giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp và 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp; 

b) Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp 
luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; 
giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân, Tòa 
án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và Hội 
đồng nhân dân cấp dưới; giám sát quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp, nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp; giúp Hội đồng nhân dân thực hiện 
quyền giám sát theo sự phân công của Hội đồng nhân dân; 

c) Ban của Hội đồng nhân dân giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp; 
giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cùng 
cấp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 
vực Ban phụ trách;  

d) Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật, văn 
bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa phương và nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc về vấn đề do Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân phân công; 

đ) Đại biểu Hội đồng nhân dân chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thành viên 
khác của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp; trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật; 
giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ở địa phương.  
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2. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, 
Ban của Hội đồng nhân dân tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khác ở địa phương. 

Điều 6. Trách nhiệm của các chủ thể giám sát  
1. Quốc hội báo cáo về hoạt động giám sát tối cao của mình trước cử tri cả 

nước thông qua phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động tiếp xúc cử tri của 
đại biểu Quốc hội. 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt động giám 
sát của mình trước Quốc hội. 

3. Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt 
động giám sát của mình trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

4. Đoàn đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt động giám sát 
của mình, báo cáo về hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội trong Đoàn với 
Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

5. Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt động giám sát của 
mình trước cử tri tại địa phương thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri.  

6. Hội đồng nhân dân báo cáo về hoạt động giám sát của mình trước cử tri địa 
phương thông qua phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động tiếp xúc cử tri của 
đại biểu Hội đồng nhân dân. 

7. Thường trực Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt động 
giám sát của mình trước Hội đồng nhân dân. 

8. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt động giám 
sát của mình trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân. 

9. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt động 
giám sát của mình, báo cáo về hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân 
trong Tổ với Thường trực Hội đồng nhân dân. 

10. Đại biểu Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt động 
giám sát của mình trước cử tri tại địa phương thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri. 

11. Các chủ thể giám sát quy định tại Điều này chịu trách nhiệm về báo cáo, 
nghị quyết, kết luận, yêu cầu, kiến nghị giám sát của mình.  

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát  
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát phải thực hiện đầy đủ kế hoạch, 

nội dung, yêu cầu giám sát của chủ thể giám sát; cung cấp thông tin liên quan đến 
nhiệm vụ của mình, trừ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước mà theo quy 
định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước thì chủ thể giám sát đó không thuộc 
diện được tiếp cận; báo cáo trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu 
của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giám sát; nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết 


